
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐTS TỪ XA NĂM 2024 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH XÉT TUYỂN KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC TỪ XA ĐỢT 2 NĂM 2024

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT Họ và chữ lót Tên Nữ Ngày sinh

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP 

Phương 
thức xét

Ghi chúNgành tốt nghiệp/ Mã 
tổ hợp

Trường tốt nghiệp/ Môn 1
Hệ TN/ 
Môn 2

NTN/ 
Môn 3

Điểm 
TB/ 

Tổng 
điểm

1 Trần Tuấn Anh 16/02/2001 Tin học ứng dụng
Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu 
Giang

CQ 2022 2.53 CĐ LT Đạt

2 Nguyễn Hoàng Ân 21/11/1996 Dược học Trường Đại học Tây Đô CQ 2019 2.61 ĐH Đạt

3 Nguyễn Thị Ngọc Bích N 19/08/1996 Sư phạm toán học Trường Đại học An Giang CQ 2019 2.72 ĐH Đạt

4 Kim Ngọc Châu 05/03/1997 Tin học ứng dụng
Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu 
Giang

CQ 2024 3.25 CĐ LT Đạt

5 Hồng Hoàng Trọng Chơn 27/11/1999 Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau CQ 2020 7.12 CĐ LT Đạt

6 Châu Trần Khánh Duy 04/02/2002 A00 5.1 4.4 5.1 14.60 THPT Đạt

7 Hồ Tấn Duy 29/04/1981 Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Cần Thơ VLVH 2021 8.03 ĐH Đạt

8 Lê Khánh Duy 20/06/2001 Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT CQ 2023 7.70 CĐ LT Đạt

9 Trần Thanh Duy 22/07/1995 Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghệ TP HCM CQ 2021 8.62 CĐ LT Đạt

10 Võ Hoàng Duy 29/10/2003 Hệ thống thông tin Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2024 2.74 CĐ LT Đạt

11 Nguyễn Lê Minh Duy 17/02/2000 Công nghệ thông tin
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ Thuật 
Cần Thơ

CQ 2021 7.11 CĐ LT Đạt



STT Họ và chữ lót Tên Nữ Ngày sinh
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12 Nguyễn Thị Thùy Dương N 07/06/1991 Quản trị mạng máy tính Trường Cao đẳng Nghề TP HCM KCQ 2012 8.1 CĐ LT Đạt

13 Huỳnh Thị Trang Đài N 29/12/1996 Hóa học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2019 6.15 ĐH Đạt

14 Lâm Tấn Đạt 16/03/1988 Thư ký văn phòng
Trường Trung học Kinh Tế - Kỹ 
Thuật Bạc Liêu

CQ 2009 6.80 TC Đạt

15 Võ Minh Đăng 04/03/1998 A00 8.5 7.0 7.1 22.60 THPT Đạt

16 Cao Thanh Đẳng 17/09/1993 A00 9.0 7.0 9.0 25.00 THPT Đạt

17 Thạch Lon Đi 04/06/2001 Quản trị mạng máy tính Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng CQ 2022 8.30 CĐ LT Đạt

18 Ngô Văn Độ 01/01/1989 Công nghệ thông tin Trường Đại học Trà Vinh CQ 2013 2.09 CĐ LT Đạt

19 Nguyễn Văn Độ 01/01/1989 Công nghệ thông tin Trường Đại học Trà Vinh CQ 2013 2.09 CĐ LT Đạt

20 Nguyễn Huỳnh Đức 17/12/2003 Tin học ứng dụng
Trưởng Cao đẳng Cộng Đồng Hậu 
Giang

CQ 2024 2.80 CĐ LT Đạt

21 Trần Huỳnh Đức 18/07/1997 Công nghệ thông tin
Trường Cao đẳng Cộng Đồng Cà 
Mau

CQ 2020 2.09 CĐ LT Đạt

22 Hà Hoàng Hải 06/06/1997 Dược học Trường Đại học Nam Cần Thơ CQ 2020 7.58 ĐH Đạt

23 Hồ Hồng Hải 04/07/1991 Lập trình máy tính Trường Cao đẳng Nghề An Giang KCQ 2013 7.90 CĐ LT Đạt

24 Trương Ngọc Hằng N 04/05/1995
Công nghệ kỹ thuật tài 
nguyên nước

Trường Đại học Xây dựng Miền 
Trung

CQ 2016 6.49 CĐ Đạt

25 Lê Hoàng Hân 19/07/1996 A00 6.7 6.4 6.8 19.90 THPT Đạt
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26 Huỳnh Trung Hậu 01/01/1992 Thư viện thông tin
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ 
thuật Tỉnh Bạc Liêu

CQ 2015 7.10 TC Đạt

27 Trần Thái Hiền 26/10/1983 Công nghệ thông tin Trường Đại học Bạc Liêu CQ 2007 6.98 CĐ LT Đạt

28 Trương Trọng Hiền 11/02/2003 Công nghệ thông tin
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng 
Tháp

CQ 2024 7.2 CĐ LT Đạt

29 Nguyễn Thế Hiển 05/09/1989 Hạch toán kế toán
Trường Trung học Dân lập Bách 
Nghệ Cần Thơ

CQ 2010 7.20 TC Đạt

30 Tô Đức Hòa 06/05/2005 A00 6.0 7.8 8.4 22.20 THPT Đạt

31 Nguyễn Quốc Hùng 07/08/2003 Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT CQ 2024 7.60 CĐ LT Đạt

32 Nhữ Văn Hùng 02/02/1983 A00 5.9 5.4 5.7 17.00 THPT Đạt

33 Đỗ Minh Huy 15/08/1997 Công nghệ sinh học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2020 7.51 ĐH Đạt

34 Võ Ngọc Huy 29/01/2003 Lập trình máy tính Trường Cao đẳng Nghề An Giang KCQ 2024 6.70 CĐ LT Đạt

35 Hoàng Tuyển Khang 30/08/1999 A00 9.1 9.3 9.5 27.90 THPT Đạt

36 Hồ Lê Anh Khoa 28/06/1994
Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 
miền Nam

CQ 2015 7.83 CĐ Đạt

37 Lê Việt Khoa 10/10/1986 Tin học ứng dụng Trường Đại học Bạc Liêu CQ 2010 5.97 CĐ LT Đạt

38 Võ Đăng Khoa 26/05/1992 Quản trị mạng máy tính Trường Cao đẳng Quốc Tế TP HCM CQ 2017 8.00 CĐ LT Đạt

39 Nguyễn Thanh Lâm 04/06/1982 Tài chính doanh nghiệp Trường Đại học An Giang CQ 2005 6.98 ĐH Đạt
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40 Lê Duy Lê 30/01/1989 Tin học ứng dụng Trường Đại học Đồng Tháp CQ 2012 6.26 CĐ LT Đạt

41 Nguyễn Huỳnh Long 30/05/1993 Nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Tây Đô CQ 2015 7.68 ĐH Đạt

42 Nguyễn Tiến Lợi 23/03/2004 A00 7.8 7.4 6.7 21.90 THPT Đạt

43 Trần Ngọc Minh Lý 05/12/2000 Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ CQ 2022 6.35 CĐ LT Đạt

44 Trần Ngọc Mai N 06/07/1987 Tin học Trường Cao đẳng Nội Vụ Hà Nội CQ 2010 7.41 CĐ LT Đạt

45 Hoàng Cao Minh 26/04/1994 Hải dương học Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên CQ 2019 6.74 ĐH Đạt

46 Nguyễn Ngọc Tuệ Minh N 25/12/2003 A00 6.9 8.7 8.5 24.10 THPT Đạt

47 Nguyễn Hà Nam 03/03/1987 Kế toán tổng hợp Trường Đại học Cần Thơ TC 2009 2.98 ĐH Đạt

48 Huỳnh Kim Ngân N 26/06/2000 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ CQ 2022 8.68 ĐH Đạt

49 Liên Bảo Ngọc 27/01/1992 Tin học ứng dụng
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 
Bạc Liêu

CQ 2014 7.20 TC LT Đạt

50 Châu Tấn Nguyên 10/06/2000 An ninh mạng
Trường Cao đẳng An Ninh Mạng 
iSPACE

CQ 2022 7.60 CĐ LT Đạt

51 Nguyễn Phương Nguyện 15/06/1989 A00 4.5 4.3 4.4 13.20 THPT Đạt

52 Nguyễn Minh Nhã 24/01/1991 Tin học ứng dụng
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 
Kiên Giang

CQ 2010 6.60 TC LT Đạt

53 Nguyễn Minh Nhã 22/03/2002 A00 8.2 8.2 7.3 7.70 THPT Đạt
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54 Nguyễn Trí Nhân 03/11/1998 Công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên CQ 2021 6.19 CĐ LT Đạt

55 Trang Chí Nhân 09/07/1995 Thư viện thông tin
Trường Trung cấp Văn Hóa Nghệ 
Thuật Bạc Liêu

CQ 2014 6.80 TC Đạt

56 Hồ Hoàng Nhi N 29/04/2000 Triết học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2022 8.28 ĐH Đạt

57 Trung Trần Oculto 05/04/2001 A01 6.9 8.0 7.9 22.80 THPT Đạt

58 Phạm Lâm Phú 22/08/1988 Luật học Trường Đại học Luật TP HCM VLVH 2016 5.80 ĐH Đạt

59 Võ Trọng Phúc 06/09/2003 Tin học ứng dụng Trường Cao đẳng Bến Tre CQ 2024 3.43 CĐ LT Đạt

60 Đoàn Thanh Phương 02/11/2003 Tin học ứng dụng Trường Cao đẳng Bình Thuận CQ 2024 8.72 CĐ LT Đạt

61 Hồ Ngọc Phương 14/01/1989 Tin học ứng dụng
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình 
Thuận

CQ 2014 6.70 CĐ LT Đạt

62 Lê Hoàng Sơn 24/06/2000
Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ 
Cần Thơ

CQ 2022 3.04 ĐH Đạt

63 Nguyễn Ngọc Tuyết Sương N 13/10/2000 Điều dưỡng Trường Đại học Cửu Long CQ 2023 2.96 ĐH Đạt

64 Cao Ngọc  Tâm 12/07/1998 Tin học ứng dụng Trường Cao đẳng Cần Thơ CQ 2019 2.06 CĐ LT Đạt

65 Nguyễn Thanh Tâm 04/07/1987 Kế toán Trường Đại học Kinh Tế TP HCM CQ 2010 6.22 ĐH Đạt

66 Nguyễn Thanh Tâm 17/10/2004 A00 9.0 8.1 8.1 25.20 THPT Đạt

67 Huỳnh Thị Mỹ Thanh N 28/12/1999
Quản trị dịch vụ du lịch 
và lữ hành

Trường Đại học Tiền Giang CQ 2021 7.33 CĐ Đạt
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68 Phạm Thị Thảo N 10/04/1987 Thư viện thông tin
Trường Trung học Văn hóa Nghệ 
Thuật Tỉnh Bạc Liêu

CQ 2005 7.1 TC Đạt

69 Đỗ Minh Thắng 12/02/1984 Luật Trường Đại học Cần Thơ VLVH 2016 5.66 ĐH Đạt

70 Lê Minh Thi 30/10/1997 Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau CQ 2018 2.30 CĐ LT Đạt

71 Võ Chí Thiện 29/09/2003 Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT CQ 2024 7.60 CĐ LT Đạt

72 Lưu Minh Thông 24/04/1994
Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ

Trường Cao đẳng Công nghệ và Du 
lịch

KCQ 2023 7.00 CĐ Đạt

73 Tiêu Hữu Tình 07/09/1993 Kỹ thuật mật mã
Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần 
CAND

CQ 2015 7.40 TC Đạt

74 Nguyễn Đại Tính 03/02/1983 Chế biến thủy sản Trường Đại học Cần Thơ CQ 2009 2.63 ĐH Đạt

75 Nguyễn Minh Toàn 02/11/2003 Tin học ứng dụng
Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu 
Giang

CQ 2024 3.63 CĐ LT Đạt

76 Dương Tuyết Trâm N 15/05/1997 Công nghệ sinh học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2020 6.71 ĐH Đạt

77 Nguyễn Nhân Trí 25/01/1998
Công nghệ kỹ thuật Ô 
tô

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
TP HCM

CQ 2021 7.61 ĐH Đạt

78 Nguyễn Đức Trung 01/03/1998
Kỹ thuật điều khiển và 
tự động hóa

Trường Đại học Cần Thơ CQ 2021 6.11 ĐH Đạt

79 Nguyễn Thành Trung 09/07/2003 Tin học ứng dụng
Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu 
Giang

CQ 2024 2.93 CĐ LT Đạt

80 Đoàn Nhật Trường 02/10/1991
Công nghệ kỹ thuật 
điện tử viễn thông

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật 
Kiên Giang

CQ 2012 7.90 CĐ Đạt

81 Lê Thị Tuyết N 10/10/1989 Kế toán doanh nghiệp
Trường Cao đẳng Nghề Du lịch - 
Thương Mại Nghệ An

KCQ 2011 6.00 CĐ Đạt
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82 Nguyễn Khánh Văn 09/05/1997 A00 8.0 5.0 5.7 18.70 THPT Đạt

83 Nguyễn Minh Văn 09/04/2002 Tin học ứng dụng
Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu 
Giang

CQ 2024 3.35 CĐ LT Đạt

84 Trần Thanh Vân N 22/10/2000 Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Cần Thơ CQ 2023 8.53 ĐH Đạt

85 Trương Văn Vĩ 25/11/1991 Công nghệ thông tin
Trường Cao đẳng Cộng Đồng Cà 
Mau

CQ 2013 6.09 CĐ LT Đạt

86 Trần Thanh Vũ 06/08/1982 Quân sự cơ sở Trường Đại học Nguyễn Huệ CQ 2016 7.87 CĐ Đạt

87 Nguyễn Quốc Vương 24/08/1998 A00 6.7 4.4 5.4 16.50 THPT Đạt

Tổng cộng: 87 thí sinh

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


